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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hồng  

- Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Duy Hoài 

 Ông Đỗ Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh - Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 141/2022/TLPT-

HS ngày 07 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Lưu Hữu Đăng D; do có kháng 

cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2022/HS-ST ngày 

14/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. 

Bị cáo có kháng cáo: L   H   Đ     , tên gọi khác: Bờm; sinh năm 

1983, tại: Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT: Số  68C PĐP, Phường  , th nh phố ĐL, 

tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: H m  3  NTT, Phường 8, th nh phố ĐL, tỉnh Lâm 

Đồng; ngh  nghi p: L m vườn; trình độ học vấn: 1 /1 ; giới tính: Nam; quốc 

tịch: Vi t Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lưu Hữu Đ (đã chết) 

và bà Lò Thị   (đã chết); gia đình bị cáo có ba chị em,  ớn nhất sinh năm 1981, 

nh  nhất sinh năm 1987; ti n án, ti n sự: không; nhân thân: Ng y 18/ 1/  16, 

bị Công an Phường 8, th nh phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng  ử phạt h nh chính số 

ti n 75    0 đồng v  h nh vi đánh nhau với người khác, đã đóng ti n phạt ng y 

  / 1/  16  Bị cáo hi n đang tại ngoại. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có bị hại không kháng cáo; không bị kháng nghị.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Lưu Hữu Đăng D, tạm trú tại H m  3  NTT, Phường 8, th nh phố ĐL, 

quá trình sinh sống tại đây D có cải tạo, sữa chữa căn nh  trên đất nông nghi p 

v  không  in ph p cơ quan ch c năng  Ngày 01/9/2021, Lưu Hữu Đăng D cùng 

anh Nguyễn Thế L và anh Hồ Văn L1 đang ngồi nhậu trong nhà của D thì có 

anh Trần  uân T    công ch c địa chính  y ban nhân dân Phường 8, th nh phố 

ĐL đi  e máy v o sân nh  của D và h i “ai   y nhà     y ”  Nghe vậy, D ngh  

   bạn tới nên đi ra ngo i sân xem là ai, khi D bước ra sân thì anh T tháo khẩu 

trang, k o kính m  bảo hiểm  ên v  tiếp tục h i D “ai xây nhà  ụi     y”  Lúc 

này D biết không phải bạn của mình m  còn nạt nộ, to tiếng với mình nên D lao 

vào dùng tay đấm  iên tiếp v o vùng mặt anh T làm anh T ngã ngửa ra phía sau 

bồn nước, khi thấy anh T ngã  uống, D tiếp tục  ao v o đ  lên người anh T để 

đánh tiếp thì được anh L v  anh L1 từ trong nhà chạy ra can ngăn k o D  ại, 

anh T  úc n y vùng dậy b  chạy  ên phía đường thì D cầm  1 cái   ng để đu i 

theo nhưng được anh L v  anh L1 ngăn cản   au đó, D thấy  e mô tô của anh T 

đang dựng ở sân nên đã dùng chân đạp ngã  e mô tô rồi  ấy chiếc cặp trên  e 

n m  uống hồ nước rồi b  đi kh i hi n trường, anh T đi sơ c u vết thương, đến 

ng y  5/9/   1 do thương tích nặng nên đã đến b nh vi n Đa khoa tỉnh Lâm 

Đồng cấp c u  

Tại bản Kết  uận giám định pháp y v  thương tích số  83   1-TgT Ngày 

 8/1 /   1 của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã kết  uận: Anh Trần  uân 

T bị n t th nh sau  oang hàm trái  Tỷ    t n thương cơ thể do thương tích gây 

nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Trần  uân T     8%, t n thương do 

vật t y gây nên   

Ngày 12/11/2021, anh Trần  uân T có đơn yêu cầu  ử  ý hình sự đối với 

Lưu Hữu Đăng D. 

Cáo trạng số 100/CT-VK ĐL-LĐ ng y  4/5/     của Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố ĐL đã truy tố bị cáo Lưu Hữu Đăng D v  tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm i Khoản 1 Đi u 134 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đ i b  sung năm   17 (sau đây viết là BLHS 2015) 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2022/HS-ST ngày 14/6/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố ĐL đã  ử;  

1. Tuyên bố bị cáo Lưu Hữu Đăng D phạm tội “Cố ý g y thương tích”   

Áp dụng điểm i Khoản 1 Đi u 134; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 38 của Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt: Bị cáo Lưu Hữu Đăng D 1  (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án. 
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 2. V  trách nhi m dân sự: Áp dụng Đi u 47 Bộ luật Hình sự v  Đi u 

590 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo bồi thường cho anh Trần Xuân T số ti n 

1         đ (mười tri u đồng). Tuyên giao số ti n 1         đ (mười tri u 

đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố ĐL theo biên lai 

thu ti n Số 0000592 ngày 20/4/2022 cho anh Trần Xuân T. (bị cáo đã bồi 

thường xong). 

Ngoài ra bản án còn tuyên v  án phí và quy n kháng cáo của bị cáo. 

* Ngày 21/6/2022 bị cáo Lưu Hữu Đăng D kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

đúng như bản án sơ thẩm đã tuyên  ử, không thắc mắc, khiếu nại bản án sơ 

thẩm, đồng thời giữ nguyên kháng cáo đ  nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem 

xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

Kiểm sát viên đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ quy n 

công tố tại phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến của Vi n kiểm sát: Căn c  vào 

điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, đ  nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  v o các tài li u trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định như sau: 

[1]   t đơn kháng cáo của bị cáo gửi đến Tòa án trong hạn  uật định v  

đúng quy định nên thời hạn kháng cáo của các bị cáo    hợp   , nội dung kháng 

cáo của bị cáo     in giảm nhẹ hình phạt,  in được hưởng án treo  

[2] Lưu Hữu Đăng D có cải tạo, sữa chữa căn nh  trên đất nông nghi p 

không  in ph p cơ quan ch c năng nên vào ngày 01/9/2021, D đang ngồi nhậu 

trong nhà thì có anh Trần Xuân T là công ch c địa chính  y ban nhân dân 

Phường 8, thành phố ĐL đi  e máy v o sân nh  của D và h i “ai   y nhà   

  y ”  Nghe vậy, D đi ra ngo i thấy một người lạ đến nhà to tiếng với mình 

nên D lao vào dùng tay đấm liên tiếp v o vùng mặt anh T làm anh T ngã ngửa 

ra phía sau bồn nước, khi thấy anh T ngã xuống, D tiếp tục  ao v o đ  lên người 

anh T để đánh tiếp thì được anh L v  anh L1 là bạn đang cùng ngồi nhậu với D 

trong nhà của D chạy ra can ngăn k o D  ại, anh T  úc n y vùng dậy b  chạy 

 ên phía đường thì D cầm  1 cái   ng để đu i theo nhưng được anh L v  anh 

L1 ngăn cản   au đó, D thấy  e mô tô của anh T đang dựng ở sân nên đã dùng 

chân đạp ngã  e mô tô rồi  ấy chiếc cặp trên  e n m  uống hồ nước rồi b  đi 

kh i hi n trường, anh T do thương tích nặng nên đã đến b nh vi n Đa khoa tỉnh 

Lâm Đồng cấp c u. Kết quả giám định thương tích số 2832021-TgT Ngày 

08/10/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng  ác định anh Trần Xuân T bị 

n t thành sau xoang hàm trái. Tỷ l  t n thương cơ thể do thương tích gây nên 
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tại thời điểm giám định của Trần Xuân T là 08%, t n thương do vật tày gây 

nên. Hành vi của bị cáo thể hi n tính chất côn đồ. Tại phiên tòa sơ thẩm v  

phiên tòa phúc thẩm bị cáo có thái độ th nh khẩn, ăn năn hối cải, thừa nhận 

to n bộ h nh vi phạm tội đúng như bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân 

dân th nh phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng đã   t  ử  Tội phạm v  h nh vi thực hi n tội 

phạm của bị cáo đã được bản án sơ thẩm phân tích, đánh giá v  tuyên bố bị Lưu 

Hữu Đăng D phạm tội “Cố ý g y thương tích “ theo điểm i, khoản 1 Đi u 134 

BLHS 2015    có căn c , đúng pháp  uật 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt,  in được hưởng án treo của bị 

cáo HĐ   phúc thẩm thấy rằng, qua  ời khai nhận tội của bị cáo v  ch ng c  

có trong hồ sơ vụ án, khi quyết định hình phạt cấp sơ thẩm đã cân nhắc tính 

chất, m c độ nguy hiểm cho  ã hội của h nh vi phạm tội v  nhân thân của bị 

cáo áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự tại điểm i, s khoản 1, khoản 

2 Đi u 51 BLH    15  ử phạt các bị cáo 12 tháng tù    có căn c , đúng pháp 

 uật nhăm răn đe, giao dục bị cáo v  phòng ngừa tội phạm chung   

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo  uất trình thêm Biên  ai thu ti n số 

    768 ng y  7/11/     của Chi cục Thi h nh án th nh phố ĐL, tỉnh Lâm 

Đồng với số ti n 15         đồng nhằm thể hi n vi c tự nguy n bồi thường 

thêm cho bị hại  Ch ng c  n y không được  em    tình tiết giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự mới tại phiên tòa phúc thẩm  Bản án sơ thẩm áp dụng khoản   

Đi u 51 Bộ  uật Hình sự    chưa chính  ác, cần áp dụng cho bị cáo được hưởng 

điểm b khoản 1 Đi u 51 BLHS 2015. 

Tuy nhiên, c ng cần  em   t đến thái độ th nh khẩn, ăn năn hối cải của 

bị cáo một cách tích cực, đồng thời phía người bị hại c ng có thái độ  ng  ử 

một phần chưa tế nhị nên dẫn đến b c  úc cho bị cáo  Hội đồng   t  ử phúc 

thẩm  em   t giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt c ng đủ tác dụng răn đe, 

giáo dục bị cáo v  phòng ngừa tội phạm chung 

Từ những nhận định trên, Hội đồng   t  ử chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo  

[4] V  án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào điểm b khoản 1 Đi u 355; điểm c khoản 1 Đi u 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Hữu Đăng D, sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 105/2022/HS-ST ngày 14/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố ĐL, 
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tỉnh Lâm Đồng.  Xử: 

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Lưu Hữu Đăng D phạm tội “Cố ý g y thương tích”   

2. Về hình phạt:  

Áp dụng điểm i Khoản 1 Đi u 134; điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 

Bộ luật Hình sự năm   15, sửa đ i b  sung năm    7  

Xử phạt bị cáo Lưu Hữu Đăng D 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

3. V  trách nhi m dân sự: Ghi nhận sự tự nguy n của bị cáo khi bồi 

thường thêm cho bị hại anh Trần Xuân T số ti n 15        đ (mười  ăm tri u 

đồng). Tuyên giao số ti n 15        đ (mười  ăm tri u đồng) mà bị cáo đã nộp 

tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố ĐL theo biên lai thu ti n Số 0000768 

ngày 07/11/2022 cho anh Trần Xuân T.  

4. Về án phí: Căn c  Đi u 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc hội v  án 

phí, l  phí Tòa án. Bị cáo Lưu Hữu Đăng D không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

có kháng nghị đã có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, hết 

thời hạn kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND thành phố ĐL (05); 

- VKSND thành phố ĐL (01); 

- Cơ quan C ĐT CA th nh phố ĐL (01);  

- Cơ quan THAH  CA th nh phố ĐL (01); 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Bị cáo (01);  

- Hồ sơ THAH  ( 6); 

- Lưu hồ sơ; Án văn  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn H u Hồng 

     

 

 


